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BÁO CÁO
Tổng kết việc thi hành pháp luật có liên quan đến chính sách 
dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tiến hành tổng kết việc thi hành pháp luật có liên quan quan đến chính sách dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Kết quả như sau:
I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT
1. Bối cảnh trong nước và quốc tế
* Bối cảnh quốc tế:
Trong những năm gần đây, bối cảnh quốc tế có nhiều biến động sâu sắc, tác động trực tiếp đến phát triển nông nghiệp và hoạt động khuyến nông của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Xu thế toàn cầu đang chuyển mạnh sang phát triển nông nghiệp bền vững, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Đây là những tiêu chuẩn ngày càng trở thành điều kiện bắt buộc trong chuỗi cung ứng nông sản toàn cầu. 
Bên cạnh đó, sự gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, tác động mạnh đến sản xuất nông nghiệp, các cuộc khủng hoảng kinh tế, xung đột địa chính trị và sự đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu trong những năm gần đây đã đặt ra nhiều thách thức đối với an ninh lương thực và ổn định sản xuất nông nghiệp. Các yếu tố này tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất, giá vật tư đầu vào, thị trường tiêu thụ và khả năng cạnh tranh của nông sản trên thị trường quốc tế. 
 Việc thực thi các hiệp định thương mại tự do như CPTTP, EVFTA,.. và nhiều hiệp định song phương khác đã mở rộng cơ hội xuất khẩu nông sản đồng thời cũng đặt ra nhiều yêu cầu khắt khe hơn về tiêu chuẩn sản xuất, minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, phát thải carbon, tiêu chuẩn môi trường. 
Xu hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp thông minh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp carbon thấp ngày càng phổ biến.
* Bối cảnh trong nước:
Trong nước, ngành nông nghiệp Việt Nam đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn nhằm tái cơ cấu ngành theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Các định hướng này được thể hiện rõ trong nhiều văn bản chiến lược quan trọng của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, nông nghiệp Việt Nam đang chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, chú trọng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và hiệu quả sản xuất. Phát triển nông nghiệp không chỉ tập trung vào năng suất mà còn hướng tới phát triển đa giá trị, bao gồm giá trị kinh tế, giá trị sinh thái, giá trị văn hóa và giá trị xã hội. 
- Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.
- Triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.
- Sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 02 cấp: quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và đổi mới mô hình quản lý nhà nước trong giai đoạn gần đây đã tác động không nhỏ đến hoạt động khuyến nông. Một số địa phương đã phải tổ chức lại lực lượng khuyến nông từ cấp tỉnh đến cơ sở, thay đổi mô hình tổ chức và phương thức triển khai nhiệm vụ. Điều này đòi hỏi phải có sự điều chỉnh phù hợp trong cơ chế chính sách và phương thức hoạt động của hệ thống khuyến nông.
- Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và quá trình chuyển đổi số đã và đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trong phương thức tổ chức sản xuất nông nghiệp. Các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật (IoT), công nghệ sinh học và các nền tảng số đang được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong quản lý sản xuất, giám sát dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường nông sản. Trong bối cảnh đó, hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản không chỉ dừng lại ở nâng cao năng suất, sản lượng mà cần chuyển sang mô hình đổi mới sáng tạo, góp phần hỗ trợ nông dân tiếp cận tri thức mới, nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng với yêu cầu phát triển của nền kinh tế nông nghiệp hiện đại.
* Tình hình phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Nông nghiệp tiếp tục phát triển và đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực, tạo việc làm và thu nhập cho dân số khu vực nông thôn, 
góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tỉnh Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp; xây dựng nền nông nghiệp hàng hóa theo hướng hiệu quả, chuyển tăng trưởng dựa vào tăng số lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, tăng những ngành hàng, sản phẩm có lợi thế về sản xuất và thị trường tiêu thụ; tập trung phát triển các nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia, sản phẩm chủ lực của tỉnh và các sản phẩm lợi thế, đặc sản của địa phương, sản xuất an toàn, hữu cơ, hợp tác, liên kết theo chuỗi giá trị bền vững dựa trên cơ sở ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, cơ giới hóa, tự động hóa các khâu sản xuất; gắn kết nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp với du lịch sinh thái; sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản. Phát triển các sản phẩm OCOP gắn với việc xây dựng vùng sản xuất hàng hóa tập trung, với quy mô tương đối lớn; thu hút doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, hình thành chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc sản địa phương. Thu nhập và đời sống của người dân nông thôn dần được cải thiện, góp phần đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. 
- Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân 
05 năm 2021-2025 đạt 3,9%/năm[footnoteRef:1], trong đó: Nông nghiệp đạt 3%/năm, chủ yếu tăng ở lĩnh vực chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp; lâm nghiệp đạt 6,5%/năm, tăng chủ yếu ở lĩnh vực khai thác gỗ lâm sản và dịch vụ lâm nghiệp; thủy sản đạt 8,5%/năm, tăng chủ yếu là lĩnh vực nuôi trồng. [1:  Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh Thái Nguyên (trước sắp xếp) tăng bình quân 3,8%/năm; tỉnh Bắc Kạn (trước sắp xếp) tăng bình quân 4,2%/năm.] 

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Thái Nguyên (trước sắp xếp) giảm từ 11,5% xuống 9,5%; tỉnh Bắc Kạn (trước sắp xếp) giảm từ 30,7% xuống còn 25,4%. Cơ cấu nội ngành chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng ngành trồng trọt, tăng tỷ trọng ngành chăn nuôi, lâm nghiệp, dịch vụ: Tỉnh Thái Nguyên (trước sắp xếp), Nông nghiệp chiếm 94,2% (trồng trọt 46,15%, chăn nuôi 47,4%, dịch vụ nông nghiệp 6,5%), lâm nghiệp 3,2%, thủy sản 2,6%. Tỉnh Bắc Kạn (trước sắp xếp), Nông nghiệp và dịch vụ có liên quan chiếm 70,2%, Lâm nghiệp và dịch vụ có liên quan chiếm 27,8%, khai thác và nuôi trồng thủy sản chiếm 1,9%.
Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực:
- Về giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản: Năm 2025, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (theo giá so sánh năm 2010) đạt 21.028,7 tỷ đồng, tăng 1,95% so với cùng kỳ, trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 18.032,3 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 2.180,9 tỷ đồng, 
tăng 6,5% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất thủy sản đạt 815,5 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Giá trị sản phẩm thu được trên 01 ha đất nông nghiệp trồng trọt (giá hiện hành) bình quân đạt 119,9 triệu đồng/ha.
- Về trồng trọt: Cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng có sự chuyển biến tích cực. Các cây trồng thế mạnh, chủ lực được tập trung phát triển, mở rộng diện tích, 
sử dụng giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt, phù hợp với thị trường tiêu thụ. Tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa sang trồng một số cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn, đồng thời sản xuất đảm bảo an ninh lương thực. Đến năm 2025, diện tích gieo trồng các loại cây trồng đạt 199.862 ha[footnoteRef:2]. Sản lượng lương thực có hạt đạt 587.116 tấn[footnoteRef:3], sản lượng rau các loại đạt 342.119 tấn; sản lượng các cây trồng chủ lực, thế mạnh của tỉnh tăng nhanh so với năm 2021, như: 
Sản lượng na đạt 10.260 tấn, tăng 47%; nhãn đạt 11.700 tấn, tăng 17%; hồng không hạt đạt 3.000 tấn, tăng 38%; sản lượng nhóm quả có múi (bưởi, cam, quýt) đạt 51.915 tấn, tăng 14%. Cây chè tiếp tục khẳng định là cây trồng chủ lực, quan trọng, có giá trị kinh tế cao trong phát triển nông nghiệp của tỉnh với 22.177 ha, sản lượng búp tươi đạt 275.725 tấn, giá trị sản phẩm trà năm 2025 đạt trên 14,8 nghìn tỷ đồng.  [2:  Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 152.733 ha; diện tích gieo trồng cây lâu năm đạt 47.129 ha.]  [3:  Sản lượng lúa 459.411 tấn; sản lượng ngô 127.705 tấn.] 

- Về chăn nuôi: Chăn nuôi đang phát triển theo hướng tập trung quy mô trang trại, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ về giống năng suất cao, chuồng lạnh, tự động hóa vận hành thức ăn, nước uống, sát trùng, xử lý môi trường và xây dựng chuỗi liên kết giá trị trong chăn nuôi. Tổng đàn trâu, bò đạt 136 nghìn con, đàn lợn đạt 855 nghìn con, đàn gia cầm đạt 20,6 triệu con. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2025 đạt 253 nghìn tấn[footnoteRef:4].  [4:  Trong đó: Thịt lợn 116,5 nghìn tấn, thịt gà 115,2 nghìn tấn, còn lại là các loại khác.] 

Toàn tỉnh có 1.619 trang trại chăn nuôi[footnoteRef:5] và 120 nghìn hộ chăn nuôi. Chăn nuôi quy mô trang trại chiếm trên 50% tổng đàn gia súc, gia cầm, trong đó chăn nuôi trang trại quy mô lớn chiếm khoảng 22% tổng đàn, tập trung chủ yếu ở các xã phía Nam của tỉnh. Toàn tỉnh có 76 hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất chăn nuôi, 04 nhà máy sản xuất thức ăn hỗn hợp, đậm đặc hoàn chỉnh, 13 nhà máy sản xuất thức ăn bổ sung. Có hơn 400 trang trại liên kết với 14 công ty chăn nuôi liên doanh, gia công[footnoteRef:6] sản xuất chăn nuôi, giết mổ, tiêu thụ sản phẩm, hàng năm cung cấp ra thị trường khoảng trên 60 nghìn tấn thịt lợn và trên 70 nghìn tấn thịt gia cầm. [5:  Trong đó, có 80 trang trại quy mô lớn, 786 trang trại quy mô vừa, 753 trang trại quy mô nhỏ (theo tiêu chí trang trại chăn nuôi quy định tại Luật Chăn nuôi năm 2018).]  [6:  Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam, Tập đoàn Dabaco, Công ty Japfa Comfeed Việt Nam, Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam, Công ty Dũng Minh,…] 

- Về lâm nghiệp: Công tác quản lý bảo vệ rừng được quan tâm, tổ chức thực hiện hiệu quả thông qua việc tăng cường các biện pháp bảo vệ và phát triển rừng. 
Theo Quyết định 895/QĐ-TTg ngày 24/8/2024 của Thủ tướng Chính phủ: 
Diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp của tỉnh (sau sắp xếp) đến năm 2030 là 577.280 ha (trong đó: Rừng đặc dụng: 64.520 ha; rừng phòng hộ: 116.760 ha; rừng sản xuất: 396.000 ha); trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 07 khu rừng đặc dụng[footnoteRef:7]. Năm 2025, diện tích có rừng (đã thành rừng) của tỉnh là 516.738,82 ha; tỷ lệ che phủ rừng đạt 61,7%. Tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành vượt mức kế hoạch thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025[footnoteRef:8], diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC đạt 37.532 ha; diện tích trồng rừng gỗ lớn đạt 42.060 ha[footnoteRef:9]; tập trung phát triển một số cây lâm nghiệp chủ lực có giá trị 
kinh tế cao như: Cây Quế 11.662 ha, cây Hồi 3.407 ha. Trên địa bàn tỉnh có 
746 cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, đã có một số công ty lớn đầu tư vào 
chế biến lâm sản, các sản phẩm gỗ có quy mô lớn[footnoteRef:10]. Các mặt hàng lâm sản của tỉnh đã được xuất khẩu ra thị trường thế giới như: Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc,... [7:  Gồm: 01 Vườn quốc gia Tam Đảo 11.442 ha do Bộ Nông nghiệp và Môi trường quản lý và 06 khu rừng đặc dụng do tỉnh quản lý với tổng diện tích 53.440 ha cụ thể: Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng 18.705 ha; Khu rừng cảnh quan ATK Định Hóa 5.505 ha; Vườn quốc gia Ba Bể 10.048 ha; Khu bảo tồn loài - sinh cảnh Nam Xuân Lạc 3.985 ha; Khu dự trữ thiên nhiên Kim Hỷ 15.053 ha; Khu bảo vệ cảnh quan Thác Giềng 594 ha.]  [8:  Kế hoạch thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt tại Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến năm 2025, trên địa bản tỉnh đã trồng được 21,86 triệu cây/12,045 triệu cây, bằng 181% kế hoạch.]  [9:  Trong đó: Diện tích trồng rừng gỗ lớn là 4.528 ha, diện tích chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ sang rừng trồng kinh doanh gỗ lớn là 37.532 ha.]  [10:  Như: Công ty cổ phần Dongwha Việt Nam đầu tư sản xuất ván gỗ MDF với công suất 300.000 m3/năm; Công ty cổ phần giấy Hoàng Văn Thụ sản xuất 100.000 tấn sản phẩm/năm; Công ty ván ép Việt Bắc sản xuất 30.000 tấn sản phẩm/năm; Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam, Công ty Cổ phần Đầu tư Govina…; nguyên liệu phục vụ chế biến lâm sản chủ yếu là keo, mỡ, tre, luồng được khai thác trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận,… cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở chế biến trên địa bàn tỉnh.] 

- Về thủy sản: Đến năm 2025, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 7.467 ha, 
trong đó sản xuất thủy sản theo hướng hàng hóa tập trung, thâm canh và bán thâm canh chất lượng cao đạt 2.100 ha, nuôi cá lồng trên các hồ chứa đạt thể tích nuôi là 23.472 m3; sản lượng đạt 21.837 tấn. Toàn tỉnh hiện có khoảng 9.365 ha diện tích 
mặt nước có khả năng phát triển nuôi trồng, khai thác, bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản bao gồm: 3.320 ha ao gia đình có thể nuôi thâm canh và bán thâm canh các loài thủy sản; 1.897 ha hồ chứa nước thủy lợi vừa và nhỏ có thể thả cá hoặc nuôi thủy sản bán thâm canh, đặc biệt là hồ Núi Cốc (diện tích 2.500 ha), hồ Ba Bể (diện tích 500 ha) có thể nuôi trồng, tái tạo, khai thác nguồn lợi thủy sản và bảo tồn các giống loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm, đặc hữu của tỉnh; 1.148 ha ruộng trũng cấy lúa có thể kết hợp với nuôi cá. Bên cạnh đó, tiềm năng nuôi trồng thủy sản nước lạnh của tỉnh tương đối lớn với nguồn nước lạnh chảy ra từ dãy núi Tam Đảo; các suối, các hồ có nhiệt độ nước thấp. 
- Về tổ chức sản xuất: Tiếp tục chuyển đổi môi hình tổ chức sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể. Trên địa bàn tỉnh hiện có 43.995 doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình[footnoteRef:11] sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo việc làm cho trên 61.340 lao động nông thôn; 999 hợp tác xã nông nghiệp[footnoteRef:12]; 07 Liên hiệp 
hợp tác xã nông nghiệp với 50 hợp tác xã thành viên; 790 trang trại[footnoteRef:13], duy trì hoạt động ổn định, doanh thu khá, tăng thu nhập cho thành viên (đặc biệt các hợp tác xã sản xuất chè); 278 làng nghề được công nhận (trong đó: 184 làng nghề truyền thống, 94 làng nghề). Tính đến hết năm 2025, toàn tỉnh có 620 lượt sản phẩm được chứng nhận OCOP từ 3 - 5 sao, trong đó có 10 sản phẩm OCOP 5 sao. Giá trị kinh tế của các sản phẩm được đánh giá xếp hạng OCOP nâng lên từ 20% trở lên.  [11:  Gồm 1.000 doanh nghiệp, 42.995 cơ sở, hộ gia đình.]  [12:  318 hợp tác xã trồng trọt, 174 hợp tác xã chăn nuôi, 09 hợp tác xã lâm nghiệp, 05 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, 03 hợp tác xã nước sạch nông thôn, 490 hợp tác xã dịch vụ tổng hợp, trong đó: Tỉnh Thái Nguyên (trước sắp xếp) có 625 hợp tác xã nông nghiệp (248 hợp tác xã trồng trọt, 80 hợp tác xã chăn nuôi, 09 hợp tác xã lâm nghiệp, 05 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản, 01 hợp tác xã nước sạch nông thôn, 282 hợp tác xã dịch vụ tổng hợp); Tỉnh Bắc Kạn (trước sắp xếp) có 374 hợp tác xã (70 hợp tác xã trồng trọt, 94 hợp tác xã chăn nuôi, 2 hợp tác xã nước sạch, 208 hợp tác xã dịch vụ tổng hợp).]  [13:  Tiêu chí trang trại theo quy định tại Thông tư 02/2020/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2020.] 

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh còn không ít những khó khăn, tồn tại, hạn chế:
- Hiệu quả sản xuất nông nghiệp chưa cao; chất lượng sản phẩm hàng hoá và sức cạnh tranh thấp, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.
- Sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ đã được quan tâm triển khai; tuy nhiên, diện tích và quy mô được chứng nhận còn hạn chế, đặc biệt là đối với sản phẩm hữu cơ đang rất cần mở rộng. 
- Việc liên kết trong sản xuất nông nghiệp đã được chú trọng như: 
Phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác, hình thành các chuỗi liên kết; tuy nhiên chưa có nhiều các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhất là các doanh nghiệp lớn liên kết với các hộ nông dân nên chưa tạo ra những mối liên kết lớn trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản, chế biến tinh, sâu để nâng cao giá trị gia tăng của nông sản. 
Tuy đã hình thành được một số vùng sản xuất tập trung nhưng quy mô còn hạn chế, chưa gắn kết chặt chẽ với chế biến và tiêu thụ.
- Kinh tế lâm nghiệp chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế do chưa hình thành các vùng sản xuất nguyên liệu gỗ lớn tập trung, việc phát triển kinh tế dưới tán rừng còn hạn chế, chưa thực hiện các hoạt động thương mại, trao đổi, bù trừ tín chỉ các-bon rừng với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế. Nguyên nhân: Do những khó khăn về địa hình, cự ly vận chuyển, trình độ dân trí như đã nêu trên; nguồn lực để hỗ trợ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng khu vực phía Bắc trước đây còn phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách trung ương...
- Doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hầu hết là doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, năng lực tài chính còn hạn hẹp, thiếu sức cạnh tranh. Hoạt động kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào vốn vay ngân hàng, hiệu quả sản xuất chưa cao nên ảnh hưởng đến khả năng trả nợ và khó tiếp cận được nguồn vốn vay mới. 
- Địa hình phức tạp, quỹ đất nông nghiệp nhỏ lẻ gây khó khăn cho tập trung đất đai; cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút, hỗ trợ phát triển nông nghiệp còn thiếu đồng bộ, chưa đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư quy mô lớn, nguồn lực để bố trí thực hiện chính sách chưa tương xứng.
- Đặc biệt đối với các xã khu vực phía Bắc của tỉnh:
+ Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội ở một số khu vực này còn nhiều hạn chế, dân cư phân tán, sản xuất chủ yếu thuần nông, đời sống, thu nhập và trình độ dân trí của người dân còn thấp.
+ Trình độ dân trí ở một số khu vực nông thôn, một bộ phận người dân vẫn còn trông chờ, ỷ lại vào hỗ trợ của nhà nước, chưa nỗ lực vươn lên thoát nghèo; nên việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chuyển đổi sản xuất theo hướng hàng hóa gặp rất nhiều khó khăn.
+ Địa hình phức tạp, đồi núi dốc, chia cắt nên khó khăn trong áp dụng 
cơ giới hóa, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. 
+ Quy mô sản xuất chủ yếu là hộ gia đình nhỏ lẻ, đất nông nghiệp chia cắt, manh mún, khó tích tụ, chưa có sự liên kết tạo ra khu vực sản xuất lớn, tập trung.
+ Việc đầu tư trồng rừng của các thành phần kinh tế vẫn còn manh mún,  chưa tạo thành vùng nguyên liệu tập trung theo vùng sinh thái của từng loài cây ưu thế; chưa đầu tư thâm canh, năng suất cây trồng còn thấp, chất lượng sản phẩm, hàng hóa chưa cao. Chế biến các sản phẩm từ gỗ chưa đa dạng, chất lượng thấp, chủ yếu là xuất thô nên giá trị còn thấp.
+ Cơ sở sản xuất, chế biến nông sản đang đầu tư ở quy mô nhỏ lẻ mang tính tự phát, sử dụng công nghệ trang thiết bị lạc hậu, chất lượng sản phẩm chưa cao và kém sức cạnh tranh.
+ Chưa quy hoạch được chi tiết vùng chăn nuôi tập trung tại các địa phương, nên khó khăn trong việc tìm địa điểm đầu tư thực hiện các trang trại chăn nuôi.
Trước những khó khăn, tồn tại và thách thức đối với phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Đề án số 20-ĐA/TU ngày 11/12/2025 về phát triển toàn diện khu vực nông thôn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2026-2030. Trong đó định hướng “Phát triển toàn diện khu vực nông thôn theo hướng “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Thái Nguyên để phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất an toàn, hữu cơ, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số; hình thành các vùng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chủ lực quy mô lớn; phát triển các mô hình du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với các vùng sản xuất; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân nông thôn, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ và từng bước hiện đại, bảo đảm môi trường, cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hoá truyền thống, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.” với một số mục tiêu cụ thể đến năm 2030: “Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản bình quân 4%/năm; cơ cấu tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản trong cơ cấu kinh tế của tỉnh 8,9%. Giá trị sản phẩm thu được trên 01 ha đất trồng trọt đạt 150 triệu đồng/ha; sản lượng lương thực có hạt đạt 605.400 tấn; sản lượng chè búp tươi đạt trên 300.000 tấn; sản lượng thịt hơi các loại 308.500 tấn; sản lượng thủy sản đạt 28.100 tấn; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 700.000 m3/năm. Tổng giá trị sản phẩm thu được từ cây chè đạt trên 25 nghìn tỷ đồng. Có trên 70% diện tích chè được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn GAP, hữu cơ; trên 70% diện tích chè được cấp mã số vùng trồng.  Phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với quản lý và bảo vệ rừng bền vững, đẩy mạnh dịch vụ hấp thụ các - bon và phát triển thị trường tín chỉ các - bon rừng. Hoàn thành giao đất, giao rừng (quy chủ rừng) cho tổ chức, cá nhân. Duy trì ổn định tỷ lệ che phủ rừng từ 60% trở lên. Tốc độ tăng trưởng công nghiệp, dịch vụ nông thôn phấn đấu đạt bình quân trên 10%/năm. Có 675 sản phẩm được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên (trong đó có ít nhất 15 sản phẩm đạt hạng 5 sao).” 
Để đảm bảo thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra của Đề án số 20-ĐA/TU ngày 11/12/2025, nhằm hỗ trợ thúc đẩy phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh đảm bảo tính công bằng, thống nhất trong triển khai chính sách hỗ trợ trên địa bàn toàn tỉnh; đồng thời, đáp ứng được yêu cầu về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế tư nhân trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 và Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên là hết sức cần thiết để triển khai thực hiện.
2. Quá trình thực hiện đánh giá tổng kết
Trong thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản, hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu, hỗ trợ thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, cụ thể các chính sách đang áp dụng hiện nay quy định tại các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh: 
- Các Nghị quyết do HĐND tỉnh Thái Nguyên ban hành: Số 12/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 thông qua Đề án “Quản lý và xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”; số 05/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 quy định chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; số 15/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 thông qua Đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; số 20/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 quy định chính sách hỗ trợ lực lượng thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; số 09/2022/NQ-HĐND ngày 16/06/2022 của ban hành quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; số 01/2025/NQ HĐND ngày 28/3/2025 ban hành quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất, bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
- Các Nghị quyết do HĐND tỉnh Bắc Kạn ban hành: Số 05/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; số 08/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 ban hành quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông tại địa phương từ nguồn ngân sách tỉnh Bắc Kạn; số 01/2022/NQ-HĐND ngày 27/4/2022 quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; hỗ trợ nâng cao năng lực cho khu vực kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; số 27/2024/NQ-HĐND ngày 10/12/2024 quy định mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện một số chính sách trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; số 06/2025/NQ-HĐND ngày 24/4/2025 quy định nguyên tắc, phạm vi, định mức hỗ trợ và việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho hoạt động bảo vệ đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
Các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và cải thiện đời sống người dân khu vực nông thôn. Nhìn chung, các chính sách được ban hành và triển khai tương đối đồng bộ, phù hợp với đặc điểm của địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tập trung, quy mô lớn. Cụ thể:
- Các chính sách hỗ trợ đã khuyến khích mạnh mẽ sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong đầu tư sản xuất nông nghiệp. Việc tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, đầu tư hạ tầng nông nghiệp và hỗ trợ áp dụng khoa học – kỹ thuật đã giúp năng suất cây trồng tăng ổn định; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản toàn tỉnh tăng lên. Nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung được hình thành, đặc biệt ở các lĩnh vực chè, cây ăn quả và lúa chất lượng cao. Hoạt động chế biến, bảo quản và xúc tiến thương mại được quan tâm hơn, giúp nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp địa phương. 
- Các chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi góp phần thúc đẩy ngành chăn nuôi, thú y có những bước chuyển biến rõ rệt, chuyển dịch từ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ sang chăn nuôi theo quy mô tập trung, chuyên biệt sản xuất hàng hóa; liên kết trong chăn nuôi được cải thiện đáng kể. Nhiều trang trại đầu tư trang thiết bị hiện đại, áp dụng khoa học kỹ thuật, thâm canh đã rút ngắn được thời gian chăn nuôi, công tác phòng, chống dịch bệnh được quan tâm,… góp phần nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
- Việc triển khai chính sách hỗ trợ vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi đã mang lại hiệu quả cao trong công tác phòng, chống dịch bệnh động vật thời gian qua (trên cả 2 địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn cũ), giúp các địa phương chủ động trong tổ chức tiêm phòng (xây dựng kế hoạch, bố trí lực lượng tiêm phòng), công tác tiêm phòng được triển khai đồng bộ, đúng quy trình kỹ thuật, góp phần tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi, hạn chế tối đa nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh, dịch bệnh có xảy ra cũng ở diện nhỏ hẹp, kịp thời khống chế, khoanh vùng dập tắt dịch. 
- Chính sách bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện trong thời gian qua đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 60%, bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước... Tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp bình quân đạt trên 5,5% kế hoạch; trồng rừng tập trung hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch giao; cấpchứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC đạt và vượt kế hoạch giai đoạn 2021-2025; trồng cây phân tán đạt 172,6% kế hoạch năm 2025; tạo việc làm cho hàng nghìn lao động, trong đó chủ yếu là cáchộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao; nhận thức của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức và người dân về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững ngày càng được nâng lên.
- Các chính sách đã góp phần đáng kể trong việc cải thiện đời sống, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Thu nhập bình quân khu vực nông thôn tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu và cơ sở hạ tầng nông thôn được nâng cấp đồng bộ. Nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới, tổ hợp tác và liên kết sản xuất – tiêu thụ nông sản ra đời, giúp nông dân chuyển từ tư duy sản xuất manh mún sang tư duy kinh tế hợp tác. Các chương trình đào tạo, tập huấn và khuyến nông đã nâng cao trình độ kỹ thuật, năng lực quản lý và khả năng tiếp cận thị trường của người sản xuất. Ngoài ra, chính sách phát triển nông nghiệp bền vững còn góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó biến đổi khí hậu và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước. 
- Việc ban hành cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đầu tư, lồng ghép nguồn vốn và xây dựng chương trình phát triển nông nghiệp đã giúp nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước. Các cấp chính quyền, sở ngành và địa phương đã chủ động phối hợp trong quá trình triển khai, đảm bảo nguồn lực được phân bổ hợp lý và đúng mục tiêu. Cơ chế giám sát, kiểm tra, đánh giá bước đầu được tăng cường, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý đầu tư công trong nông nghiệp. 
Bên cạnh những kết quả đạt được, các chính sách vẫn tồn tại một số hạn chế: 
- Quy mô đầu tư cho nông nghiệp còn nhỏ, chưa đủ sức tạo bước đột phá; hạ tầng phục vụ sản xuất ở một số khu vực còn yếu; năng lực của hợp tác xã và doanh nghiệp nông nghiệp chưa đồng đều. Một số chính sách chậm đi vào thực tiễn do thủ tục hành chính phức tạp, nguồn lực phân tán và công tác tuyên truyền chưa sâu rộng. Việc ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số và xây dựng chuỗi giá trị nông sản bền vững mới ở giai đoạn đầu, chưa trở thành động lực lan tỏa rộng khắp.
- Việc triển khai chính sách hỗ trợ cơ sở giết mổ động vật đã bước đầu hình thành hệ thống cơ sở giết mổ động vật, thu hút được doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ (toàn tỉnh hiện có 10 cơ sở giết mổ động vật; nâng cao nhận thức của người chăn nuôi, giết mổ, kinh doanh, tiêu thụ về vấn đề an toàn thực phẩm và quy định của việc giết mổ động vật đúng quy định; tuy nhiên, tỉnh Bắc Kạn (cũ) chưa ban hành Quyết định, Nghị quyết về lĩnh vực giết mổ động vật, hiện nay, tại các xã phía Bắc chưa hình thành được các cơ sở giết mổ động vật đảm bảo theo quy định của Luật Thú y. Do vậy, chưa đảm bảo sự thống nhất về chính sách chung trên địa bàn toàn tỉnh mới, công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các xã khu vực phía Bắc và phía Nam của tỉnh còn nhiều bấp cập, chưa có sự thống nhất.
- Chính sách hỗ trợ vắc xin tiêm phòng cho đàn vật nuôi chưa có sự đồng nhất trên địa bàn tỉnh: hỗ trợ 100% vắc xin tiêm phòng bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho đàn lợn, đàn gà (tại Thái Nguyên theo Nghị quyết số 15/2020/NQ-HĐND ngày 11/12/2020) và hỗ trợ 100% tiêm phòng cho đàn trâu, bò, đàn chó (trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn cũ), các loại vắc xin khác cơ sở chăn nuôi chủ động tiêm phòng cho đàn vật nuôi….Nên kết quả tiêm phòng các loại vắc xin có sự không đồng đều tại các địa phương, các xã Phía Nam của tỉnh cơ bản đảm bảo về tỷ lệ trên 70% so với tổng đàn; đối với các xã phía Bắc của tỉnh tỷ lệ tiêm phòng vắc xin còn gặp nhiều khó khăn do hoạt động chăn nuôi chủ yếu là nông hộ, nhỏ lẻ, phân tán.
- Đời sống của người dân vùng đệm rừng đặc dụng vẫn còn nhiều khó khăn,
chủ yếu sống phụ thuộc vào rừng đã tạo sức ép rất lớn đối với công tác quản lý,
bảo vệ rừng, tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp vẫn còn xảy ra. Diện tích rừng được giao quản lý rộng với nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng, có giá trị cao. Trong khi đó địa hình núi đá chia cắt hiểm trở dẫn tới việc quản lý, bảo vệ rừng còn gặp nhiều khó khăn.
Đặc biệt, hệ thống chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (sau sáp nhập) đang áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND 2 tỉnh đã ban hành trong phạm vi địa giới hành chính của tỉnh Bắc Kạn, tỉnh Thái Nguyên (trước khi sắp xếp); trừ chính sách hỗ trợ phát triển ngành chè trên địa bàn tỉnh được HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua tại Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐND ngày 30/7/2025 gây khó khăn, bất cập trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.
Do vậy, cần có chính sách mang đồng bộ, khai thác tối đa tiềm năng và phát huy lợi thế của ngành nông lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ khắc phục những khó khăn, hạn chế, nhất là đối với khu vực các xã phía Bắc của tỉnh để phấn đấu phát triển toàn diện nông nghiệp, nông thôn của tỉnh theo mục tiêu Đề án số 20-ĐA/TU của Tỉnh ủy.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Việc tổ chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật
Doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ sản xuất, cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân tham gia sản xuất, chế biến, tiêu thụ hoặc hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai thực hiện Quy định này.
2. Kết quả thi hành pháp luật 
Việc xây dựng dự thảo Nghị quyết phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của tỉnh; đảm bảo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 87/2025/QH15; Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP.
Nghị quyết được ban hành, chính sách hỗ trợ được triển khai đáp ứng yêu cầu thực tế sản xuất, thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả, giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV xem xét thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 để sớm tổ chức triển khai thực hiện./.
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